
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ THI CÔNG 

ĐƠN VỊ THI CÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ ĐO THUỶ CHUẨN 

Số: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tên công trình:……………………………………………….……………………....………… 

Cấp hạng: ………………….……………….……………………...............………...………… 

Khu đo: .………….………….……………………………….……….…………………….…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm:.......... 
 



Số liệu đo được ghi chép từ trang ...... đến trang ..... 

Người kiểm tra: ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

............ Ngày .......... tháng .......... năm ........... 

       ĐƠN VỊ THI CÔNG 

(ký tên, đóng dấu) 

 

  



ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ THI CÔNG 

ĐƠN VỊ THI CÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ ĐO THUỶ CHUẨN 

Số: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tên máy:………………………………………………. Số máy: ……………………... 

Hệ số phóng đại ống kính:.. ………………….……………….……………………........ 

Hệ số khoảng cách ngắm: ………………….……………….…...….…….…….…….… 

Trị số khoảng chia của ống nước: …...……………….……………….…….…….…….. 

Loại mia: …………………. ……………….Vạch khắc: ………………….…………… 

Mia số: ………………….……………….Hằng số: ………………….………………… 

 

 

 

 

  



QUY ĐỊNH GHI CHÉP VÀ TÍNH TOÁN 

1. Sổ phải được đóng dấu giáp lai và được đơn vị sản xuất xét duyệt, đóng dấu trước khi sử dụng. 

2. Người đo và người ghi sổ nếu từ đầu đến cuối không thay đổi thì chỉ cần ghi ở trang đầu và 
cuối của sổ. 

3. Khi đo, ghi nhầm, được phép gạch bỏ, sửa chữa, nhưng số liệu ghi chép phải đảm bảo rõ ràng 
không gây nhầm lẫn. 

4. Sổ đo không được để trống hàng, trống cột, trang nào hỏng, thừa phải gạch bỏ ngay, nghiêm 
cấm xã bỏ hoặc sao chép thành quả. 

5. Hướng dẫn ghi số 

Cột 1: Ghi số của trạm đo 

Cột 2: Ghi số đọc chỉ dưới (hàng 1), chỉ trên (hàng 2) của mia sau; khoảng cách K- mia sau 

(hàng 3); số chênh lệch khoảng cách d(A) giữa mia sau và mia trước (hàng 4) 

Cột 3: Ghi số đọc chỉ dưới (hàng 1), chỉ trên (hàng 2) của mia sau; khoảng cách K- mia trước 
(hàng 3); Giá trị 2Ad (hàng 4) 

Cột 4: Ghi ký hiệu mia: S-mia sau, T-mia trước 

Cột 5: Ghi số đọc chỉ giữa mặt đen trên mia: mia sau (hàng 1). mia trước (hàng 2), tỉnh S-T 

(hàng 3) 

Cột 6: Ghi số đọc chỉ giữa mặt đỏ trên mia: mia sau (hàng 1), mia trước (hàng 2), tinh S-T (hàng 

3) 

Cột 7: Tính các trị giá: K+đen- đồ 

Cột 8: Ghi chênh cao trung bình 

  



SỔ ĐO THỦY CHUẨN 

Đo từ: ………………………………………..Đến: ……………………………….………….... 

Bắt đầu lúc:…… Ngày ….. tháng ….. năm …………………………………….….…………… 

Kết thúc lúc:…... Ngày ….. tháng ….. năm …………………………………….….…………… 

Người đo:…………………………. Thời tiết:…...........…  Hình ảnh: ………………………… 

Người ghi:……………………….... Người kiểm tra: :……………………….... 
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NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Trang Tóm tắt nội dung Ý kiến đề xuất Người giải quyết 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



Người kiểm tra của đơn vị thi công: ................................................................................................. 

Ý kiến kiểm tra: ................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Ngày......... Tháng........ Năm............  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Người kiểm tra đơn vị chủ đầu tư: ................................................................................................... 

Ý kiến kiểm tra:................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.................................................................................... 

Ngày......... Tháng........ Năm............  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  



Đo từ: ………………………………………..Đến: ……………………………….………….... 

Bắt đầu lúc:…… Ngày ….. tháng ….. năm …………………………………….….…………… 

Kết thúc lúc:…... Ngày ….. tháng ….. năm …………………………………….….…………… 

Người đo:…………………………. Thời tiết:…...........…  Hình ảnh: ………………………… 

Người ghi:……………………….... Người kiểm tra: :……………………….... 
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SƠ ĐỒ TUYẾN ĐO 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

 

 



 

BẢNG GHI CHÚ ĐƯỜNG THỦY CHUẨN 

STT Đi qua các mốc Trang 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



Đo từ: ………………………………………..Đến: ……………………………….………….... 

Bắt đầu lúc:…… Ngày ….. tháng ….. năm …………………………………….….…………… 

Kết thúc lúc:…... Ngày ….. tháng ….. năm …………………………………….….…………… 

Người đo:…………………………. Thời tiết:…...........…  Hình ảnh: ………………………… 

Người ghi:……………………….... Người kiểm tra: :……………………….... 
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